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THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư:   

Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh. 

Đơn vị quản lý dự án: Ban quản lý dự án thoát nước thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 

Vinh (gọi tắt là Ban quản lý dự án). 

Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Lê Minh Tân. 

Chức vụ: Giám đốc. 

Điện thoại: 0294.3862544;    Fax: 0294.3863249 

Địa chỉ văn phòng: 226 đường Trần Phú, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 

Vinh. 

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư:  

- Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 29/07/2013 về việc phê duyệt dự án đầu 

tư xây dựng hệ thống Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

(dự án điều chỉnh). 

- Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 06/07/2018 về việc điều chỉnh một số 

khoản nêu tại Điều 1 Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 29/07/2013 của Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh. 

1.2. Tên dự án đầu tư:  

Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Trà Vinh, tỉnh 

Trà Vinh (dự án điều chỉnh). 

Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thành phố Trà Vinh và 

xã Hoà Thuận huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: Số 398/QĐ-UBND 

ngày 11/03/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành 

phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (dự án điều chỉnh)”. 

Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công): Dự án thuộc nhóm B có tổng mức đầu tư từ 80 tỷ đồng đến dưới 1.500 tỷ đồng 

(cụ thể tổng mức đầu tư của dự án là khoảng 475 tỷ đồng). 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư: 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư:  

Khi hoạt động ổn định, dự án vận hành nhà máy xử lý nước thải với công suất xử 

lý 18.000 m3/ngày.đêm bằng công nghệ xử lý cơ học. 
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1.3.2. Công nghệ vận hành của dự án đầu tư:  

Dự án hoạt động với hệ thống thu gom nước mưa, nước thải khu vực thành phố 

Trà Vinh dẫn về nhà máy xử lý nước thải. Quy trình vận hành của hệ thống thu gom 

nước mưa, nước thải tại dự án được trình bày như sau: 

 

Hình 1.1: Quy trình vận hành của dự án 

 Thuyết minh quy trình: 

a) Hệ thống mạng lưới thu gom, thoát nước mưa, nước thải 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các nguồn thải như: hộ gia đình, đơn vị kinh doanh 

dọc các tuyến đường thành phố Trà Vinh và nước mưa được thu gom chung bằng hệ 

thống tuyến cống trọng lực gồm 02 loại cống là cống hộp (chiếm 77% mạng lưới) và 

cống bê tông cốt thép (chiếm 23% mạng lưới), được bố trí các hố ga, hố ga tách dòng, 

cửa xả thoát nước mưa. 

Vào mùa mưa, khi mưa lớn vượt 

quá công suất bơm (vượt quá 02 

lần lưu lượng tối đa mùa khô) 

Nước mưa, nước thải sinh hoạt 

khu vực thành phố Trà Vinh 

Mạng lưới cống thu gom chung 

khu vực thành phố Trà Vinh 

Cửa xả Trạm bơm tăng áp 

Sông Long Bình Hệ thống xử lý nước thải 

Sông Cổ Chiên 

QCVN 14:2008/BTNMT 

Cột B, K=1,0 
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Nước mưa và nước thải sinh hoạt từ các tuyến cống thu gom với phương thức chảy 

tự nhiên bằng trọng lực dẫn về hệ thống các trạm bơm tăng áp (riêng đối với mạng lưới 

thu gom thuộc lô 3 cấu phần 1 có bố trí trạm bơm nâng LS-01 dẫn về trạm bơm tăng áp 

PS-01). 

Vào mùa mưa và trong những ngày mưa lớn, khi lượng nước thải cùng với lượng 

nước mưa thu gom từ các khu vực của dự án vượt quá công suất bơm tại các trạm bơm 

(vượt quá 02 lần lưu lượng tối đa mùa khô) thì lượng nước này sẽ tự dâng lên cho đến 

khi đạt cao trình miệng cửa xả và chảy tràn ra sông Long Bình qua 03 hệ thống cửa xả 

OL1, OL2, OL3 với các toạ độ như sau: 

+ Cửa xả OL1: X=1.097.536 ; Y=592.316 

+ Cửa xả OL2: X=1.098.988 ; Y=592.457 

+ Cửa xả OL3: X=1.099.582 ; Y=592.589 

Một số hình ảnh của hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải được thể hiện 

như sau: 

   

Tuyến thu gom trong thành phố Trà Vinh 

   

Cửa xả tràn OL1 Cửa xả tràn OL2 Cửa xả tràn OL3 

Hình 1.2: Một số hình ảnh 03 cửa xả tràn OL1, OL2, OL3 tại dự án 
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b) Hệ thống trạm bơm 

Nước mưa và nước thải sinh hoạt từ các tuyết cống thu gom dẫn về hệ thống 02 

trạm bơm tăng áp theo đường ống áp lực DN350, DN400; cống bê tông DN900 và ống 

áp lực DN600 dẫn về nhà máy xử lý nước thải, bao gồm: 

− Trạm bơm PS-01: Trang bị 03 máy bơm, lưu lượng mỗi máy bơm 110 lít/giây, 

ống áp lực DN400, làm bằng gang; 

− Trạm bơm PS-02: Trang bị 03 máy bơm, lưu lượng mỗi máy bơm 70 lít/giây, 

ống áp lực DN350, làm bằng gang; 

− Trạm bơm PS-03: Trang bị 03 máy bơm, lưu lượng mỗi máy bơm 170 lít/giây, 

ống áp lực DN600, làm bằng gang; 

  

Trạm bơm PS-01 

  

Trạm bơm PS-02 
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Trạm bơm PS-03 

 
Đường ống áp lực dẫn nước thải từ trạm bơm PS1, PS2 băng sông Long Bình 

Hình 1.3: Một số hình ảnh trạm bơm và đường ống dẫn nước của dự án 

c) Hệ thống xử lý nước thải 

Nước thải từ trạm bơm tăng áp PS-03 theo đường ống áp lực DN600 dẫn về nhà 

máy xử lý nước thải và xử lý bằng phương pháp cơ học đạt QCVN 14:2008/BTNMT 

(cột B, K=1,0), nước thải sau xử lý sẽ xả thải ra sông Cổ Chiên. 

Quy trình xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học của nhà máy như sau: 
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Hình 1.4: Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải 

 Thuyết minh quy trình vận hành HTXL nước thải của nhà máy: 

Nước thải từ trạm bơm tăng áp PS-03 được dẫn theo đường ống áp lực DN600 về 

nhà máy xử lý nước thải. Nước thải từ hố rửa qua hố đầu vào và được sàng lọc rác thải 

tại song chắn rác. Các song chắn rác dạng thanh và khoảng cách khe giữa 2 thanh là 

6mm, nước thải đi qua khe giữa các thanh chắn, rác lẫn trong nước thải bị giữ lại và 

được hệ thống cào rác tự động lấy lên và đưa vào thùng chứa rác thải. 

Bể nén bùn 

Bể phân huỷ lạnh 

Sân phơi bùn 

Bùn 

Nước thải 

Hố rửa 

Hố đầu vào 

Công trình tách rác 

Kênh đo lưu lượng 

Hố phân phối 

Bể lắng sơ bộ 

Hố chuyển dòng 

Sông Cổ Chiên 

Đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B; K=1) 

Trạm bơm bùn thô 

Bể lắng cát 

Kênh đo lưu lượng 

(Trạm quan trắc) 
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Tiếp theo nước thải được dẫn qua bể lắng cát, các loại vật liệu vô cơ và các hạt cát, 

sỏi, đá trong dòng nước thải đầu vào được lắng xuống. Bể lắng cát được đầu tư hệ thống 

loại bỏ cát kiểu pista có tỷ lệ loại bỏ cát cao, giúp bảo vệ các chi tiết cơ khí và thiết bị 

khỏi bị ăn mòn, gây tắc ống, rò rỉ nước,… Kênh đo lưu lượng được lắp đặt phía sau bể 

lắng cát, mục đích là kiểm soát lưu lượng đầu vào của hệ thống xử lý. Kênh đo lưu lượng 

được lắp đặt hệ thống đo tự động cập nhật chính xác lưu lượng nước thải về hệ thống 

xử lý, số liệu được cập nhật liên tục trên màn hình điều khiển tại trung tâm điều hành. 

Nước thải dẫn về hố phân phối, phân phối lưu lượng hợp lý cho các công trình xử lý tiếp 

theo. 

Nước thải từ hố phân phối được bơm lên bể lắng sơ bộ, bể lắng có thiết kế dạng 

hình trụ tròn, đáy bể được lắp đặt hệ thống thanh cào bùn, bùn lắng được gom về rốn 

thu bùn, sau đó bơm về bể nén bùn để xử lý. Phần nước bên trên sẽ được thu về máng 

thu nước trên miệng bể và dẫn qua công trình xử lý tiếp theo. 

Bùn ở bể nén bùn sẽ được bơm về bể cô đặc bùn, cô đặc lần 2, nguyên lý hoạt động 

tương tự bể lắng sơ bộ, bùn được lắng và cào về rốn thu bùn, được bơm chân không kiểu 

pittong bơm về các bể phân huỷ bùn. Bể phân huỷ bùn có kết cấu bê tông cốt thép, trang 

bị các bơm trộn và hệ thống phun nước khử váng bề mặt.  

Hỗn hợp bùn sau khi được xử lý sẽ được bơm đến sân phơi bùn với diện tích 

4.845,61m2, gồm nhiều ngăn hình chữ nhật nối tiếp nhau, sân phơi bùn giúp khử nước, 

giảm thể tích bùn bằng nhiệt độ môi trường. Sân phơi có thiết kế mái che để trong quá 

trình phơi bùn không bị ảnh hưởng bởi nước mưa. Phần đáy của từng ngăn đều được bố 

trí các lớp lọc theo trình tự từ trên xuống dưới gồm cát, sỏi, đá, cuối cùng là hệ thống 

ống đục lỗ để thu nước thải từ bùn. Phần nước thải này được bơm về hệ thống xử lý. 

Phần bùn khô được xử lý định kỳ theo đúng quy định hiện hành. 

Nước thải sau khi được xử lý tại bể lắng sơ bộ được thu gom về hố chuyển dòng, 

và chuyển dòng nước thải này đến hố xả, qua cửa xả và thải ra sông Cổ Chiên. Hố xả 

được thiết kế theo kiểu đập tràn, có 02 ngăn. Cửa xả có gắn các cửa phai, kết cấu bê 

tông cốt thép, có gắn van ngăn triều. Ngoài cửa xả có thả rọ đá, thảm đá để tránh xói lở 

ngay miệng xả. 

Một số hình ảnh hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy được trình bày như sau: 
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Hố đầu vào Công trình tách rác 

  

Bể lắng cát Hố phân phối 

  

Bể lắng sơ bộ 1 Bể lắng sơ bộ 2 
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Bể phân huỷ bùn lạnh 

  

Trạm bơm bể nén bùn Hệ thống bơm bể nén bùn 
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Kênh đo lưu lượng Cửa xả 

Hình 1.5: Một số hình ảnh hệ thống xử lý nước thải tại dự án 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, nguồn cung cấp điện, nước của dự 

án đầu tư: 

1.4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu của Dự án: 

Loại hình dự án là thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt nên nguyên liệu đầu vào 

là nước thải sinh hoạt với lưu lượng tối đa là 18.000 m3/ngày.đêm. 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện, nước, nhiên liệu của Dự án: 

1.4.2.1 Nhu cầu sử dụng điện 

a) Tại trạm bơm 

Nhu cầu sử dụng điện phục vụ hoạt động của các trạm bơm như sau: 

Bảng 1.1: Nhu cầu sử dụng điện tại các trạm bơm 

TT Hạng mục Nhu cầu sử dụng điện (kWh/năm) 

1 Trạm bơm PS-01 118.333 

2 Trạm bơm PS-02 78.439 

3 Trạm bơm PS-03 350.400 

4 Trạm bơm nâng LS-01 25.915 

 Tổng 573.087 
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Các trạm bơm sử dụng điện từ nguồn lưới điện quốc gia, tại vị trí mỗi trạm bơm 

sẽ hạ thế trạm biến thế tương ứng với công suất cần sử dụng. 

b) Tại nhà máy xử lý nước thải 

Nhu cầu sử dụng điện tại nhà máy xử lý nước thải được trình bày theo bảng sau: 

Bảng 1.2: Nhu cầu sử dụng điện tại nhà máy xử lý 

TT Hạng mục Nhu cầu sử dụng điện (kWh/năm) 

1 Chiếu sáng 116.800 

2 Sinh hoạt 22.630 

3 Thiết bị xử lý 182.500 

 Tổng 321.930 

Nhà máy xử lý nước thải sử dụng nguồi lưới điện quốc gia, tại vị trí nhà máy sẽ hạ 

thế trạm biến thế để phục vụ cho quá trình vận hành nhà máy. 

 

Hình 1.6: Trạm biến thế tại nhà máy xử lý nước thải 

1.4.2.2 Nhu cầu sử dụng nước 

a) Nước phục vụ sinh hoạt: 

Theo định mức tại QCXDVN 01:2008/BXD bình quân mỗi người sử dụng khoảng 

100 lít/ngày. Dự án có 32 cán bộ nhân viên do đó nhu cầu cấp nước phục vụ sinh hoạt 

là 3,2 m3/ngày.đêm. Nước phục vụ sinh hoạt được cung cấp từ nguồn nước thuỷ cục. 
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b) Nước phục vụ tưới cây xanh, thảm cỏ  

Dự án sử dụng nguồn nước từ sông Cổ Chiên để tưới cây xanh, thảm cỏ tại nhà 

máy. Diện tích cây xanh tại dự án khoảng 10.000 m2, trung bình mỗi ngày tưới cây 1 

lần và chỉ tưới vào mùa khô. Theo TCXDVN 33:2006 Cấp nước – Mạng lưới đường 

ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế thì chọn 4 lít/m2/lần tưới, dự kiến lượng nước 

cần cho 1 lần tưới cây là 40 m3. 

  

Cây xanh tại nhà máy xử lý nước thải 

Hình 1.7: Một số hình ảnh cây xanh tại nhà máy xử lý nước thải 

1.4.2.3 Nhu cầu sử dụng dầu DO 

Nhà máy sử dụng 01 máy phát điện phục vụ cho nhu cầu vận hành nhà máy khi 

không có điện. Máy phát điện có công suất 1.000 kVA sử dụng dầu DO hàm lượng lưu 

huỳnh 0,05% với mức tiêu thụ nhiên liệu tính theo cho 01 lần mất điện (mỗi lần mất 

điện khoảng 8 giờ) là 1.016 lít. Nguồn dầu DO được cung cấp từ các đơn vị kinh doanh 

xăng dầu tại địa phương và được dự trữ dự phòng tại khu vực dự án. 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

1.5.1. Hiện trạng quản lý sử dụng đất của Dự án: 

Dự án được thực hiện tại phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thành phố Trà Vinh và xã Hoà 

Thuận huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.  

Phạm vi dự án khoảng 745 ha, diện tích nhà máy xử lý nước thải là 3,84 ha. 

1.5.2. Các hạng mục công trình của Dự án 

Dự án là đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh, bao gồm 02 cấu phần với các hạng mục như sau:  

- Cấu phần 1: Hạng mục thu gom nước mưa và nước thải dọc theo các tuyến đường 

chính của thành phố Trà Vinh. 

- Cấu phần 2: Hạng mục trạm bơm thu gom nước thải, hệ thống ống dẫn áp lực 

đến nhà máy xử lý và nhà máy xử lý nước thải công suất 18.000 m3/ngày.đêm. 
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1.5.2.1 Cấu phần 1: Xây dựng mạng lưới thu gom nước mưa và nước thải dọc 

theo các tuyến đường chính của thành phố Trà Vinh 

Mạng lưới thu gom nước mưa và nước thải dọc theo các tuyến đường chính của 

thành phố Trà Vinh và được xây dựng bằng cống hộp, cống tròn bê tông cốt thép đúc 

sẵn. Quy mô mạng lưới thu gom trong khu vực thành phố Trà Vinh này được chia ra 

thành 3 lô: 

a) Lô 1 

Phạm vi thực hiện lô 1 gồm các tuyến đường: Lê Lợi, Quang Trung, Phan Chu 

Trình, Tô Thị Huỳnh, Lý Tự Trọng, Trưng Nữ Vương, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, 

Huỳnh Thúc Kháng, Bùi Thị Xuân. 

Tính chất tuyến cống: cống hỗn hợp (nước mưa + nước thải). 

Quy mô tổng quát: 

- Khoảng 300m tuyến cống trọng lực, tuyến cống thu gom và tuyến bên (bê tông 

cốt thép đúc sẵn DN900) và các hố ga tương ứng với tuyến ống đấu nối (bê tông cốt 

thép đúc sẵn DN300). 

- Khoảng 3.500m cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn có kích thước từ (1,0 x 1,0)m 

đến (2,5 x 2,5)m và các hố ga tương ứng với tuyến ống đấu nối (bê tông cốt thép đúc 

sẵn DN300). 

- 01 hố ga tách dòng, 01 cửa xả và khoảng 50m ống trọng lực (bê tông cốt thép 

đúc sẵn DN1.500).                                                                                                                                                                  

Chi tiết quy mô Lô 1 được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 1.3: Quy mô, số lượng công trình lô 1 

TT Tên hạng mục Kết cấu Vị trí thực hiện Số lượng 

1 

Cống hộp (1,0 x 1,0)m 

BTCT đúc sẵn 
Đường Lê Lợi 

264m 

Cống hộp (1,2 x 1,2)m 197m 

Cống hộp (1,6 x 1,6)m 637m 

Hố ga LL1 đến LL14 BTCT 14 cái 

2 
Cống hộp (1,0 x 1,0)m BTCT đúc sẵn 

Đường Bùi Thị Xuân 
134m 

Hố ga A1 đến A2 BTCT 2 cái 

3 
Cống hộp (1,0 x 1,0)m BTCT đúc sẵn Đường Huỳnh Thúc 

Kháng 

249m 

Hố ga B1 đến B3 BTCT 3 cái 

4 
Cống hộp (1,2 x 1,2)m 

BTCT đúc sẵn Đường Quang Trung 
321m 

Cống hộp (2,5 x 2,5)m 436m 
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TT Tên hạng mục Kết cấu Vị trí thực hiện Số lượng 

DN 1.500 50m 

Hố ga QT1 đến QT10 
BTCT 

10 cái 

Hố ga tách dòng (CSO-1) 1 hố ga 

5 
Cống hộp (1,0 x 1,0)m BTCT đúc sẵn Đường Phan Chu 

Trinh 

351m 

Hố ga PT1 đến PT5 BTCT 5 cái 

6 
Cống hộp (1,0 x 1,0)m BTCT đúc sẵn Đường Nguyễn Thái 

Học 

77m 

Hố ga TH7 BTCT 1 cái 

7 
Cống hộp (1,0 x 1,0)m BTCT đúc sẵn 

Đường Lý Tự Trọng 
499m 

Hố ga LT1 đến LT8 BTCT 8 cái 

8 
Cống hộp (1,0 x 1,0)m BTCT đúc sẵn Đường Trưng Nữ 

Vương 

240m 

Hố ga TV1 đến TV4 BTCT 4 cái 

9 Cống hộp (1,0 x 1,0)m BTCT đúc sẵn Đường Tô Thị Huỳnh 86m 

10 

DN900 BTCT đúc sẵn 

Đường Bạch Đằng 

300m 

Hố ga BD1 đến BD7 
BTCT 

7 cái 

Cửa xả (OL-3) 1 cửa xả 

Nguồn: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh, 2022. 

b) Lô 2 

Phạm vi thực hiện lô 2 gồm các tuyến đường: Nguyễn Thị Minh Khai, Kiên Thị 

Nhẫn, Trần Phú, Trần Quốc Tuấn, Phạm Hồng Thái, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Thánh 

Tôn, 19 tháng 5, Nguyễn Thái Học, Lê Lợi, Hùng Vương, Bạch Đằng. 

Tính chất tuyến cống: cống hỗn hợp (nước mưa + nước thải). 

Quy mô tổng quát: 

- Khoảng 4.730m cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn có kích thước từ (1,0x1,0)m 

đến (2,5x2,5)m và các hố ga tương ứng với tuyến ống đấu nối (bê tông cốt thép đúc sẵn 

DN300). 

- 01 hố ga tách dòng, 01 cửa xả và khoảng 20m ống trọng lực (bê tông cốt thép 

đúc sẵn DN1.500). 

Chi tiết quy mô lô 2 được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 1.4: Quy mô, số lượng công trình lô 2 

TT Tên hạng mục Kết cấu Vị trí thực hiện Số lượng 

1 Cống hộp (1,0 x 1,0)m BTCT đúc sẵn Đường Nguyễn Thị 834m 
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TT Tên hạng mục Kết cấu Vị trí thực hiện Số lượng 

Hố ga MK1 đến MK9 BTCT Minh Khai 9 cái 

2 
Cống hộp (1,0 x 1,0)m BTCT đúc sẵn Đường Kiên Thị 

Nhẫn 

957m 

Hố ga KN1 đến KN10 BTCT 10 cái 

3 
Cống hộp (1,2 x 1,2)m BTCT đúc sẵn 

Đường Trần Phú 
329m 

Hố ga TP1 đến TP5 BTCT 5 cái 

4 
Cống hộp (1,0 x 1,0)m BTCT đúc sẵn Đường Trần Quốc 

Tuấn 

284m 

Hố ga T1 đến T3 BTCT 3 cái 

5 
Cống hộp (1,0 x 1,0)m BTCT đúc sẵn Đường Phạm Hồng 

Thái 

256m 

Hố ga HT1 đến HT3 BTCT 3 cái 

6 

Cống hộp (1,0 x 1,0)m BTCT đúc sẵn 
Đường Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa 

225m 

Hố ga NK1 đến NK2 BTCT 2 cái 

7 
Cống hộp (1,0 x 1,0)m BTCT đúc sẵn Đường Lê Thánh 

Tôn 

410m 

Hố ga TT1 đến TT8 BTCT 8 cái 

8 
Cống hộp (1,0 x 1,0)m BTCT đúc sẵn 

Đường 19 tháng 5 
400 

Hố ga SN1 đến SN5 BTCT 5 cái 

9 Cống hộp (1,0 x 1,0)m BTCT đúc sẵn Đường Lê Lợi 164m 

10 

Cống hộp (1,0 x 1,0)m 

BTCT đúc sẵn Đường Nguyễn Thái 

Học 

163m 

Cống hộp (1,2 x 1,2)m 70m 

Cống hộp (1,6 x 1,6)m 90m 

Cống hộp (2,0 x 1,6)m 179m 

Hố ga TH1 đến TH6 BTCT 6 cái 

11 
Cống hộp (1,2 x 1,2)m BTCT đúc sẵn 

Đường Hùng Vương 
369 

Hố ga TH41 đến TH44 BTCT 4 cái 

12 

Hố ga tách dòng CSO-2 
BTCT 

Đường Bạch Đằng 

1 hố ga 

Cửa xả (OL-2) 1 cửa xả 

DN1.500 BTCT đúc sẵn 20m 

Nguồn: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh, 2022. 

c) Lô 3 

Phạm vi thực hiện lô 3 gồm các tuyến đường: Nguyễn Đáng, Đồng Khởi, Điện 

Biên Phủ, Phan Đình Phùng, Trần Phú, Trần Quốc Tuấn, Phạm Thái Học, Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, Võ Thị Sáu, Lý Thường Kiệt. 
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Tính chất tuyến cống: cống hỗn hợp (nước mưa + nước thải). 

Quy mô tổng quát: 

- Khoảng 1.600m tuyến cống trọng lực, tuyến cống thu gom và tuyến bên (bê tông 

cốt thép đúc sẵn từ DN900 đến DN2.000) và các hố ga tương ứng với tuyến ống đấu nối 

(bê tông cốt thép đúc sẵn DN300). 

- Khoảng 3.400m cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn có kích thước từ (1,0 x 1,0)m 

đến (2,5 x 2,5)m và các hố ga tương ứng với tuyến ống đấu nối (bê tông cốt théo đúc 

sẵn DN300). 

- 01 trạm bơm nâng LS-01: Trang bị 02 máy bơm, lưu lượng mỗi máy bơm 47 

lít/giấy, ống áp lực DN200, chiều dài khoảng 110m, làm bằng gang bao gồm các thiết 

bị đấu nối. 

- 01 cửa xả với ống trọng lực (bê tông cốt thép đúc sẵn DN1.500). 

Chi tiết quy mô Lô 3 được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 1.5: Quy mô, số lượng công trình lô 3 

TT Tên hạng mục Kết cấu Vị trí thực hiện Số lượng 

1 

Cống hộp (1,2 x 1,2)m 
BTCT đúc sẵn 

Đường Nguyễn Đáng 

455m 

DN1.500 145m 

Hố ga ND1 đến ND8 
BTCT 

9 cái 

Cửa xả (OL-1) 1 cửa xả 

2 

DN900 
BTCT đúc sẵn 

Đường Đồng Khởi 

493m 

DN1.000 549m 

Hố ga ĐK1 đến ĐK23 BTCT 23 cái 

3 
Cống hộp (1,0 x 1,0)m BTCT đúc sẵn 

Đường Điện Biên Phủ 
631m 

Hố ga ĐP1 đến ĐP7 BTCT 8 cái 

4 
Cống hộp (1,0 x 1,0)m BTCT đúc sẵn Đường Phan Đình 

Phùng 

438m 

Hố ga PP1 đến PP5 BTCT 6 cái 

5 

Cống hộp (2,0 x 2,0)m 
BTCT đúc sẵn 

Đường Trần Phú 

288m 

Cống hộp (2,0 x 2,5)m 112m 

DN2.000 
BTCT 

241m 

Hố ga TP6 đến TP15 10 cái 

6 
Cống hộp (1,0 x 1,0)m BTCT đúc sẵn Đường Trần Quốc 

Tuấn 

590m 

Hố ga T4 đến T11 BTCT 8 cái 

7 
Cống hộp (1,0 x 1,0)m BTCT đúc sẵn Đường Phạm Hồng 

Thái 

562m 

Hố ga HT4 đến HT10 BTCT 7 cái 
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TT Tên hạng mục Kết cấu Vị trí thực hiện Số lượng 

8 
Cống hộp (1,0 x 1,0)m BTCT đúc sẵn Đường Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa 

196m 

Hố ga NK3 đến NK5 BTCT 3 cái 

9 Cống hộp (1,0 x 1,0)m BTCT đúc sẵn Đường Lê Lợi 91m 

10 
DN900 BTCT đúc sẵn 

Đường Võ Thị Sáu 
68m 

Hố ga C1 BTCT 1 cái 

11 
DN1.000 BTCT đúc sẵn Đường Lý Thường 

Kiệt 

110m 

Hố ga C2 đến C3 BTCT 2 cái 

Nguồn: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh, 2022. 

1.5.2.2 Cấu phần 2: Đầu tư xây dựng các trạm bơm thu gom nước thải và hệ 

thống ống áp lực dẫn nước thải đến nhà máy xử lý nước thải công suất 18.000 

m3/ngày.đêm với công nghệ xử lý cơ học. 

Đầu tư xây dựng các trạm bơm thu gom nước thải PS-01, PS-02, PS-03 và hệ thống 

ống áp lực dẫn nước thải đến nhà máy xử lý nước thải và nhà máy xử lý nước thải công 

suất 18.000 m3/ngày.đêm với công nghệ xử lý cơ học. Mạng lưới được xây dựng bằng 

cống hộp và cống tròn bê tông cốt thép đúc sẵn, ống áp lực, ống áp lực ngầm, trạm bơm. 

Phạm vi thực hiện: đường Bạch Đằng, Hùng Vương thuộc thành phố Trà Vinh và 

xã Hòa Thuận thuộc huyện Châu Thành. 

Tính chất tuyến cống: Cống hỗn hợp (nước mưa + nước thải) và cống thu gom 

nước thải. 

Quy mô tổng quát: 

- Khoảng 2.545m tuyến cống trọng lực, tuyến cống thu gom và tuyến bên (bê tông 

cốt théo đúc sẵn từ DN600 đến DN2.000) và các hố ga tương ứng với tuyến đấu nối (bê 

tông cốt thép đúc sẵn DN300). 

- Khoảng 450m cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn có kích thước từ (1,0 x 1,0)m 

đến (1,6 x 1,6)m và các hố ga tương ứng với tuyến ống đấu nối (bê tông cốt thép đúc 

sẵn DN300). 

- Khoảng 390m ống áp lực DN400, làm bằng gang bao gồm các thiết bị đấu nối. 

- Khoảng 270m ống áp lực DN350, làm bằng gang bao gồm các thiết bị đấu nối. 

- Khoảng 2.000m ống áp lực ngầm DN600, làm bằng gang bao gồm các thiết bị 

đấu nối, van khí. 

- Trạm bơm PS-01: Trang bị 03 máy bơm, lưu lượng mỗi máy bơm 110 lít/giây; 

ống áp lực DN400, làm bằng gang. 
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- Trạm bơm PS-02: Trang bị 03 máy bơm, lưu lượng mỗi máy bơm 70 lít/giây; 

ống áp lực DN350, làm bằng gang. 

- Trạm bơm PS-03: Trang bị 03 máy bơm, lưu lượng mỗi máy bơm 170 lít/giây; 

ống áp lực DN600, làm bằng gang. 

- 01 tuyến ống băng sông Long Bình: khoảng 65m ống áp lực DN400 và khoảng 

65m ống áp lực DN350, làm bằng gang bao gồm các thiết bị đấu nối và các cọc, mố, trụ 

bê tông cốt thép đỡ ốn vượt sông. 

- 01 tuyến băng sông Rạch Kinh: khoảng 45m ống áp lực DN600, làm bằng gang 

bao gồm các thiết bị đấu nối và các cọc, mốc, trụ bê tông đỡ ống vượt sông. 

- 01 nhà máy xử lý nước thải: công suất 18.000 m3/ngày.đêm với công nghệ xử lý 

cơ học; được trang bị hệ thống truyền tín hiệu SCADA và các hạng mục: văn phòng nhà 

điều hành, phòng điều hành trung tâm, các phòng thí nghiệm, nhà kho, nhà bảo vệ, trạm 

biến áp, nhà để máy phát điện, trạm phát điện, điện chiếu sáng, đường nội bộ, hàng rào. 

Chi tiết quy mô Cấu phần 2 được thể hiện sau đây: 

a) Tuyến cống thu gom 

Bảng 1.6: Quy mô, số lượng tuyến cống thu gom 

TT Tên hạng mục Kết cấu Vị trí thực hiện Số lượng 

1 

Cống hộp (1,0 x 1,0)m 

Cống hộp (1,2 x 1,2)m 

BTCT đúc 

sẵn 

Đường Bạch Đằng 

450m 

DN350 
Ống áp lực 

270m 

DN400 390m 

Hố ga BD8 đến BD12 và 

BD16 đến BD 21 
BTCT 

6 cái 

Trạm bơm (PS-01) 1 trạm 

Trạm bơm (PS-02) 1 trạm 

2 

DN900 
BTCT đúc 

sẵn 
Đường Hùng Vương 

2.545m 

Hố ga HV1 đến HV40 
BTCT 

40 cái 

Trạm bơm (PS-03) 1 trạm 

3 DN600 Ống áp lực Xã Hòa Thuận 2.000m 

4 
DN350 

Ống áp lực 
Tuyến băng sông 

Long Bình 

65m 

DN350 65m 

5 DN600 Ống áp lực 
Tuyến băng sông 

Rạch Kinh 
45m 

Nguồn: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh, 2022. 
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b) Các trạm bơm: 

Bảng 1.7: Danh mục máy móc thiết bị phục vụ hoạt động của các trạm bơm 

TT Hạng mục Kiểu thiết kế Thông số kỹ thuật Xuất xứ 

1 Trạm bơm PS-01 Máy bơm chìm 
− Công suất: 110 lít/giây. 

− Số lượng: 03 thiết bị 

G7 hoặc 

tương đương 

2 Trạm bơm PS-02 Máy bơm chìm 
− Công suất: 70 lít/giây. 

− Số lượng: 03 thiết bị 

G7 hoặc 

tương đương 

3 Trạm bơm PS-03 Máy bơm chìm 
− Công suất: 170 lít/giây. 

− Số lượng: 03 thiết bị 

G7 hoặc 

tương đương 

4 
Trạm bơm nâng 

LS-01 
Máy bơm chìm 

− Công suất: 47 lít/giây. 

− Số lượng: 02 thiết bị 

G7 hoặc 

tương đương 

c) Nhà máy xử lý nước thải, công suất 18.000 m3/ngày.đêm: 

- Công suất xử lý: 18.000 m3/ngày.đêm; 

- Công nghệ xử lý: xử lý cơ học; 

- Diện tích thực hiện: khoảng 3,85 ha. 

- Các hạng mục công trình của nhà máy xử lý nước thải như sau: 

Bảng 1.8: Hạng mục công trình của nhà máy xử lý nước thải  

TT Tên hạng mục Đơn vị tính Số lượng Diện tích 

1 Hố rửa Bể 01 6,25 

2 Hố đầu vào Bể 01 10,44 

3 Công trình tách rác CT 01 193,52 

4 Bể lắng cát Bể 01 190,80 

5 Buồng máy thổi khí CT 01 24,50 

6 Kênh đo lưu lượng Bể 01 42,18 

7 Hố phân phối Bể 01 13,17 

8 Bể lắng sơ bộ Bể 02 569,76 

9 Hố chuyển dòng Bể 01 24,84 

10 Hố xả Bể 01 9,28 

11 Cấu trúc cửa xả CT 01 14,85 

12 Trạm bơm bùn thô CT 01 28,50 

13 Bể nén bùn Bể 01 50,24 

14 Trạm bơm bùn bể nén bùn CT 01 28,5 
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TT Tên hạng mục Đơn vị tính Số lượng Diện tích 

15 Bể phân hủy lạnh Bể 02 179,75 

16 Trạm bơm bùn tuần hoàn CT 01 77,07 

17 Sân phơi bùn CT 01 4845,61 

18 Nhà container CT 01 241,29 

19 Nhà xưởng CT 01 80 

20 Trạm biến áp, máy phát điện CT 01 64,86 

21 Nhà bảo vệ CT 01 20,21 

22 Trạm bơm nước thải nội bộ CT 01 13,18 

23 Nhà điều hành CT 01 248,27 

24 Nhà để xe CT 01 92,75 

25 Sân đường nội bộ, cây xanh CT 01 31.434,28 

 Tổng cộng 38.504,10 

Nguồn: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh, 2022. 
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Hình 1.8: Sơ đồ minh hoạ phạm vi dự án 

 

 

Nhà máy xử lý 

nước thải 

Tuyến cống dẫn 

áp lực 

Tuyến cống 

BTCT 

Tuyến cống 

BTCT 
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Hình 1.9: Sơ đồ minh hoạ các cấu phần dự án

Cấu phần 1 

của dự án 

Cấu phần 2 

của dự án 
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1.5.3. Tổng mức đầu tư 

Tổng mức đầu tư của dự án là 17.076.613 Euro tương đương 475,208 tỷ đồng (thời 

điểm T7/2013, 1 Euro = 27.828 VNĐ), cụ thể mức đầu tư của dự án được trình bày như 

sau: 

Bảng 1.9: Tổng mức đầu tư của dự án 

TT Hạng mục Vốn đầu tư (Euro) 

1 Chi phí xây dựng. 12.140.965 

2 Chi phí tư vấn quốc tế. 1.376.655 

3 Chi phí dự phòng. 3.035.242 

4 Chi phí khác trong nước. 277.815 

5 Chi phí khảo sát địa chất. 15.936 

6 Chi phí đền bù giải tỏa. 230.000 

Tổng cộng 17.076.613 

Nguồn: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh, năm 2022. 

1.5.4. Tiến độ thực hiện dự án 

Tiến độ thực hiện dự án được trình bày như sau: 

Bảng 1.10: Tiến độ thực hiện dự án 

TT Nội dung Thời gian 

1 Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Tháng 6/2022 – tháng 10/2022 

2 Vận hành thử nghiệm. Tháng 11/2022 – tháng 12/2022 

3 Vận hành chính thức. Từ tháng 01/2023 trở đi. 
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SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường: 

Theo Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Theo đó, quyết định đã đề ra các mục tiêu như sau: 

- Các tác động xấu gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, các sự cố môi trường được 

chủ động phòng ngừa, kiểm soát; 

- Các vấn đề môi trường trọng điểm, cấp bách cơ bản được giải quyết, chất lượng 

môi trường từng bước được cải thiện, phục hồi; 

- Tăng cường bảo vệ các di sản thiên nhiên, phục hồi các hệ sinh thái, ngăn chặn 

xu hướng suy giảm đa dạng sinh học; 

- Góp phần nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh giảm 

nhẹ phát thải khí nhà kính. 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đã thực hiện của Dự án nhằm mục 

đích ngăn chặn, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, phù hợp với các quy định hiện 

hành và chiến lượt bảo vệ môi trường quốc gia và tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới. 

Bên cạnh đó, dự án đã được UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường theo Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 11/03/2019 nên Dự án được 

đánh giá là phù hợp với quy hoạch phát triển chung của tỉnh Trà Vinh.  

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường: 

Để đánh giá sự phù hợp của dự án đối với khả năng chịu tải của mô trường, đơn vị 

tư vấn đã phối hợp với đơn vị quan trắc thực hiện công tác khảo sát, đo đạc, thu mẫu 

khu vực tiếp nhận nước thải của dự án để làm cơ sở đánh giá khả năng tiếp nhận nước 

thải của dự án đối với sông Cổ Chiên. 

Dựa vào tính chất nước thải sau xử lý tại nhà máy xử lý nước thải thành phố Trà 

Vinh là nước thải sinh hoạt, các thông số đặc trưng được quy định tại QCVN 

14:2008/BTNMT và các thông số cần đánh giá theo Thông tư 76/2017/TT-BTNMT, 

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, báo cáo đã lựa chọn các thông số đặc trưng để đánh giá 

khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước bao gồm: BOD5, Amoni, Nitrat, Photphat. 

Nguồn nước tiếp nhận nước thải sau xử lý của Dự án là sông Cổ Chiên với vị trí lấy mẫu 

trên sông Cổ Chiên cách nhà máy xử lý nước thải 200m về phía thượng nguồn. 

 Khả năng tiếp nhận đối với các chất ô nhiễm được xác định qua phương pháp đánh 
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giá gián tiếp, tính toán theo công thức như sau: 

Ltn = (Ltđ – Lnn – Lt) x Fs + NPtđ 

Trong đó: 

Ltn (kg/ngày): Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô 

nhiễm; 

Ltđ (kg/ngày): Tải lượng tối đa của từng thông số chất lượng nước mặt đối với đoạn 

sông; 

Lnn (kg/ngày): Tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước 

của đoạn sông; 

Lt (kg/ngày): Tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải 

Fs: Hệ số an toàn có giá trị từ  0,7 đến 0,9. Chọn Fs = 0,8 do đoạn xả thải ra nguồn 

tiếp nhận dài, có nhiều yếu tố không thể định lượng.  

NPtđ: Tải lượng cực đại của thông số ô nhiễm mất đi do các quá trình biến đổi xảy 

ra trong đoạn sông, đơn vị tính là kg/ngày. Giá trị NPtđ phụ thuộc vào từng chất ô nhiễm 

và có thể chọn giá trị bằng 0 đối với chất ô nhiễm có phản ứng làm giảm chất ô nhiễm 

này. 

2.2.1. Xác định tải lượng tối đa của các thông số chất lượng nước mặt: 

Tải lượng tối đa của các thông số chất lượng nước mặt được tính toán theo công 

thức như sau: 

 Ltđ = Cqc x Qs x 86,4 

Trong đó: 

Ltđ (kg/ngày): Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt  

Qs (m3/s): Lưu lượng dòng chảy tức thời nhỏ nhất ở đoạn sông cần đánh giá trước 

khi tiếp nhận nước thải. Hiện tại, đoạn sông Cổ Chiên tại khu vực dự án không có số 

liệu về lưu lượng dòng chảy nên đơn vị tư vấn đã phối hợp với Đài khí tượng thuỷ văn 

tỉnh Trà Vinh tiến hành đo đạc và tính toán lưu lượng của đoạn sông với kết quả trung 

bình là 8.674 m3/s (kết quả khảo sát thuỷ văn được đính kèm tại phụ lục báo cáo).  

Cqc (mg/l): Giá trị giới hạn nồng độ ô nhiễm, do nguồn nước sông Cổ Chiên khu 

vực xả thải của dự án chỉ dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử 

dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2  

nên áp dụng QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1, cụ thể như sau: 
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Bảng 2.1: Nồng độ tối đa với nguồn tiếp nhận 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

 (cột B1) 

1 BOD5 mg/l 15 

2 Amoni  mg/l 0,9 

3 Nitrat mg/l 10 

4 Photphat mg/l 0,3 

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn vị tính là 

mg/l, m3/s thành đơn vị tính là kg/ngày). 

Tải lượng ô nhiễm tối đa của các thông số ô nhiễm chính từ nguồn thải mà sông 

Cổ Chiên có thể tiếp nhận như sau: 

Bảng 2.2: Tải lượng các chất ô nhiễm tối đa mà nguồn thải có thể tiếp nhận đối 

với các chất ô nhiễm đặc trưng 

TT Thông số Qs (m3/s) Cqc (mg/l) Ltđ (kg/ngày) 

1 BOD5 9.489 15 12.297.744 

2 Amoni  9.489 0,9 737.864 

3 Nitrat 9.489 10 8.198.496 

4 Photphat 9.489 0,3 245.954 

2.2.2. Xác định tải lượng của thông số chất lượng nước mặt hiện có trong nguồn 

nước: 

Tải lượng của thông số chất lượng nước mặt hiện có trong nguồn nước được xác 

định theo công thức như sau: 

Lnn = Qs x Cnn x 86,4 

Trong đó: 

Lnn (kg/ngày): Tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước; 

Qs (m3/s): Lưu lượng dòng chảy ở đoạn sông cần đánh giá là 8.647 m3/s.   

Cnn: Kết quả phân tích chất lượng nước mặt, là kết quả trung bình của 03 lần quan 

trắc nước mặt trên đoạn sông Cổ Chiên tại vị trí cách dự án 200m về phía thượng nguồn, 

cụ thể như sau: 
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Bảng 2.3: Kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt nguồn tiếp nhận 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả phân tích 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Trung bình 

1 BOD5 mg/l 3,7 3,2 3,9 3,60 

2 Amoni  mg/l 0,68 0,74 0,55 0,66 

3 Nitrat mg/l 0,34 0,378 0,211 0,31 

4 Photphat mg/l 0,063 0,076 0,081 0,07 

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn vị tính là 

mg/l, m3/s thành đơn vị tính là kg/ngày). 

Tải lượng của thông số chất lượng nước mặt hiện có trong nguồn nước như sau: 

Bảng 2.4: Tải lượng có sẵn trong nguồn nước 

TT Thông số Qs (m3/s) Cnn (mg/l) Lnn (kg/ngày) 

1 BOD5 9.489 3,60 2.951.458 

2 Amoni  9.489 0,66 538.367 

3 Nitrat 9.489 0,31 253.880 

4 Photphat 9.489 0,07 60.122 

2.2.3. Xác định tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn thải 

Tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn thải được tính toán theo công thức như 

sau: 

Lt = Ct x Qt x 86,4 

Trong đó: 

Lt (kg/ngày): Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải. 

Qt (m3/s): Lưu lượng lớn nhất của nguồn nước thải xả vào đoạn sông là 18.000 

m3/ngày tương đương 0,208 m3/s. 

Ct (mg/l): Kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải xả vào 

đoạn sông; 

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn vị tính là 

mg/l, m3/s thành đơn vị tính là kg/ngày). 

Kết quá tính toán tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn thải như sau: 
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Bảng 2.5: Tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn thải 

TT Thông số Ct (mg/l) Qt (m3/s) Lt (kg/ngày) 

1 BOD5 50 0,208 900 

2 Amoni  10 0,208 180 

3 Nitrat 50 0,208 900 

4 Photphat 10 0,208 180 

2.2.4. Tính toán khả năng tiếp nhận nước thải  

Khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn tiếp nhận được tính toán thao công thức 

sau: 

Ltn = (Ltđ - Lnn - Lt) x FS x NPtđ 

Từ các số liệu đã tính toán như trên, kết quả tính toán khả năng tiếp nhận nước thải 

của sông Cổ Chiên như sau: 

Bảng 2.6: Khả năng tiếp nhận nước thải của sông Cổ Chiên 

TT 
Chất ô 

nhiễm 

Ltđ 

(kg/ngày) 

Lnn 

(kg/ngày) 

Lt 

(kg/ngày) 
Fs NPtđ 

Ltn 

(kg/ngày) 

1 BOD5 12.297.744 2.951.459 900 0,8 0 7.476.308 

2 Amoni  737.865 538.368 180 0,8 0 159.453 

3 Nitrat 8.198.496 253.880 900 0,8 0 6.354.972 

4 Photphat 245.955 60.122 180 0,8 0 148.522 

Nhận xét: Từ các kết quả tính toán như trên có thể kết luận như sau:  

- Giá trị Ltn > 0 cho thấy đoạn sông Cổ Chiên tại khu vực dự án vẫn còn khả năng 

tiếp nhận nước thải sau xử lý của Dự án.  

- Tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn thải (Lt) là rất nhỏ so với tải lượng 

các chất ô nhiễm tối đa mà nguồn thải có thể tiếp nhận (Ltđ), cho thấy khả năng tác động 

từ nguồn nước thải sau xử lý của dự án đến nguồn nước mặt sông Cổ Chiên là khá thấp. 
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KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải: 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 

Tại nhà máy xử lý nước thải, nước mưa được thu gom về cống thoát nước mưa của 

nhà máy và thải ra sông Cổ Chiên. 

Nước mưa chảy tràn tại nhà máy xử lý nước thải được thu gom, xử lý như sau: 

- Nước mưa trên mái nhà được thu gom bằng máng xối và dẫn về cống thu gom 

nước mưa, sau đó thoát ra sông Cổ Chiên. 

- Sân đường nội bộ có thiết kế với độc dốc hợp lý, i=1%. Lượng nước mưa chảy 

tràn trên sân đường nội bộ sẽ chảy về hệ thống cống thu gom bố trí dọc tuyến đường và 

thoát ra sông Cổ Chiên. 

- Nước mưa khu vực cây xanh thảm cỏ sẽ tự thấm xuống đất. 

 

Hình 3.1: Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa chảy tràn tại nhà máy xử lý nước thải 

 

Hệ thống thu gom nước mưa tại nhà máy 

Bản vẽ mặt bằng tổng thể hệ thống thu gom, thoát nước mưa được đính kèm trong 

Nước mưa chảy tràn 

trên mái nhà 

Nước mưa chảy tràn 

trên sân, đường 

Nước mưa chảy tràn 

khu vực cây xanh, 

thảm cỏ 

Máng xối, 

ống PVC 

Tự thấm 

Cống thoát 

nước mưa 

Sông Cổ Chiên 
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phần phụ lục. 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

Toàn bộ lượng nước thải phát sinh tại nhà máy xử lý nước thải được thu gom với 

sơ đồ như sau: 

 

Hình 3.2: Sơ đồ thu gom nước thải tại nhà máy xử lý nước thải 

 Thuyết minh quy trình: 

Nước thải tại nhà máy xử lý nước thải phát sinh từ 4 nguồn như sau: 

− Nước thải sinh hoạt sau hầm tự hoại tại nhà máy sẽ được thu gom bằng hệ thống 

đường ống HPDE D200, i=0,5% về trạm bơm nước thải nội bộ. 

− Nước thải từ bể nén bùn sẽ được thu gom bằng hệ thống đường ống HPDE có 

đường kính từ D160-200 với i=0,5% về trạm bơm nước thải nội bộ. 

− Nước thải từ công đoạn tách rác, tách cát của hệ thống xử lý nước thải sẽ được 

thu gom bằng hệ thống đường ống HPDE có đường kính từ D160-200 với i=0,5% về 

trạm bơm nước thải nội bộ.. 

− Nước thải từ sân phơi bùn sẽ được thu gom bằng hệ thống đường ống HPDE có 

đường kính từ D90-160 với i=0,5% về trạm bơm nước thải nội bộ. 

− Nước thải từ nhà container, phát sinh từ quá trình rửa xe tại nhà máy được thu 

Nước thải từ quá 

trình tách rác và 

bể lắng cát 

Nước thải từ 

sân phơi bùn 

Nước thải từ 

nhà container 

Hệ thống đường ống dẫn nước thải  

(HPDE, D160-D200) 

Nước thải 

sinh hoạt 
Nước thải từ 

bể nén bùn 

Trạm bơm nước thải nội bộ 

Hố rửa của hệ thống xử lý nước thải 

Hệ thống đường ống dẫn nước 

thải (HPDE, D90-DN160) 

Hệ thống đường ống dẫn nước thải 

(HPDE, DN160) 
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gom bằng đường ống HPDE DN110 sau đó nhập vào đường ống thu gom nước thải từ 

sân phơi bùn đường để về trạm bơm nước thải nội bộ. 

− Tất cả các nguồn nước thải từ trạm bơm nước thải nội bộ sẽ được bơm theo 

đường ống HPDE DN160, PN8 về hố rửa của hệ thống xử lý nước thải để xử lý đạt 

QCVN 14:2008/BTNMT (cột B, K=1) và xả thải ra sông Cổ Chiên. 

 

Hệ thống thu gom nước thải tại nhà máy 

3.1.3. Xử lý nước thải 

3.1.3.1 Hầm tự hoại xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án 

Đối với nước thải sinh hoạt của công nhân viên tại nhà máy sẽ được xử lý sơ bộ 

bằng hầm tự hoại sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải của dự án (công suất 

18.000m3/ngày).  

Hầm tự hoại được vận hành theo công nghệ xử lý sinh học yếm khí gồm 03 ngăn 

(ngăn chứa, ngăn lắng và ngăn lọc). Nước thải vào bể tự hoại và đi qua lần lượt các ngăn 

trong bể, các chất cặn lơ lửng dần dần lắng xuống đáy bể.  

Dựa trên lưu lượng nước thài phát sinh tại Nhà máy, tính toán kích thước hầm tự 

hoại 03 ngăn cần thiết như sau: 

Thể tích phần lắng: Wa = Q x T (m3) 

Trong đó: 

Q: Lưu lượng nước thải (3,2 m3/ngày)  

T: Thời gian lưu nước trong bể (2 ngày).  

Như vậy thể tích phần lắng là:  
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Wa = 3,2 x 2 = 6,4 m3 

Thể tích phần chứa bùn: 

𝑊𝑏 =
𝑏′𝑁

1000
 

Trong đó:   b’ - Tiêu chuẩn tính ngăn chứa bùn (50 lít/người)  

N - Số công nhân (tính cho 32 người)  

Như vậy, thể tích phần chứa bùn là: Wb=1,6 m3  

Kết quả tính toán thể tích cần thiết của hầm tự của dự án là: W=Wa + Wb = 6,4 + 

1,6 = 8 m3. Theo đó, khu vực nhà điều hành đã xây dựng bể tự hoại cho nhà vệ sinh có  

thể tích là 8,4 m3 (kích thước dài x rộng x sâu = 2,8m x 2,0m x 1,5m) nên đảm bảo hiệu 

quả xử lý. Lượng cặn phát sinh từ hầm tự hoại sẽ được hút lấy cặn định kỳ từ 06 tháng 

đến 01 năm/01 lần. Nước thải sau khi xử lý sơ bộ tại hầm tự hoại 03 ngăn được dẫn về 

hệ thống xử lý nước thải để xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B, K=1) và xả thải 

ra sông Cổ Chiên. 

3.1.3.2 Hệ thống xử lý nước thải của dự án 

Toàn bộ nước thải khu vực thành phố Trà Vinh và nước thải phát sinh trong khu 

vực nhà máy xử lý nước được thu gom và xử lý tại Hệ thống xử lý nước thải công suất 

18.000m3/ngày của dự án. Quy trình xử lý nước thải của hệ thống trình bày như sau: 
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Hình 3.3: Quy trình xử lý nước thải 

Nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt (cột B; K=1) sẽ thải ra sông Cổ Chiên. 

Thuyết minh quy trình xử lý nước thải được trình bày chi tiết tại mục 1.3.2 báo 

cáo. 

 

Bể nén bùn 

Bể phân huỷ lạnh 

Sân phơi bùn 

Bùn 

Nước thải 

Hố rửa 

Hố đầu vào 

Công trình tách rác 

Kênh do lưu lượng 

Hố phân phối 

Bể lắng sơ bộ 

Hố chuyển dòng 

Sông Cổ Chiên 

Đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B; K=1) 

Trạm bơm bùn thô 

Bể lắng cát 

Kênh đo lưu lượng 

(Trạm quan trắc) 
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Bảng 3.1: Hạng mục công trình của hệ thống xử lý nước thải 

TT Tên hạng mục Đơn vị tính Số lượng Diện tích (m2) 

1 Hố rửa Bể 01 6,25 

2 Hố đầu vào Bể 01 10,44 

3 Công trình tách rác CT 01 193,52 

4 Bể lắng cát Bể 01 190,80 

5 Buồng máy thổi khí CT 01 24,50 

6 Kênh đo lưu lượng Bể 01 42,18 

7 Hố phân phối Bể 01 13,17 

8 Bể lắng sơ bộ Bể 02 569,76 

9 Hố chuyển dòng Bể 01 24,84 

10 Hố xả Bể 01 9,28 

11 Cấu trúc cửa xả CT 01 14,85 

12 Trạm bơm bùn thô CT 01 28,50 

13 Bể nén bùn Bể 01 50,24 

14 Trạm bơm bùn bể nén bùn CT 01 28,50 

15 Bể phân hủy lạnh Bể 02 179,75 

16 Trạm bơm bùn tuần hoàn CT 01 77,07 

17 Sân phơi bùn CT 01 4845,61 

18 Trạm biến áp, máy phát điện CT 01 64,86 

19 Trạm bơm nước thải nội bộ CT 01 13,18 

20 Nhà điều hành CT 01 248,27 

 Tổng cộng 6.635,57 

Nguồn: Ban Quản lý dự án – Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh, 2022. 

Các hạng mục thiết bị của hệ thống xử lý nước thải được trình bày như sau: 

Bảng 3.2: Các hạng mục máy móc thiết bị của hệ thống xử lý nước thải 

TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng Xuất xứ 

1 Song chắn rác thô 

Khoảng cách lược 

rác: 10mm 

Vật liệu: Inox 

02 Việt Nam 

2 Giàn lược rác mịn 

Khoảng cách lược 

rác: 6mm 

Vật liệu: Inox 

01 Việt Nam 
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3 Hệ thống giàn cào bùn Vật liệu: Inox 05 Việt Nam 

4 
Motor giảm tốc bể lắng 

sơ bộ 

Công suất: 10HP 

Điện áp: 380V/50Hz 
05 

G7 hoặc 

tương đương 

5 Bơm bùn 
Kiểu bơm: pittong 

Công suất: 50HP 
10 

G7 hoặc 

tương đương 

6 Bơm nước thải 

Kiểu bơm: bơm chìm 

Công suất: 170 

lít/giây 

02 
G7 hoặc 

tương đương 

7 Bơm nước thải 
Kiểu bơm: bơm chìm 

Công suất: 70 lít/giây 
02 

G7 hoặc 

tương đương 

8 
Hệ thống quan trắc tự 

động 

Đo đạc các thông số: 

lưu lượng, pH, BOD, 

COD,… 

01 
G7 hoặc 

tương đương 

9 
Hệ thống điều khiển hệ 

thống xử lý nước thải 

Hệ thống Scada 

Hệ thống PLC 

Màn hình điều khiển 

01 
G7 hoặc 

tương đương 

10 Thiết bị văn phòng 
Máy vi tính 

Điện thoại, bộ đàm 
01 

G7 hoặc 

tương đương 

11 Máy phát điện 
Công suất: 1.000 

kVA. 
01 

G7 hoặc 

tương đương 

Nguồn: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh, 2022. 

Bản vẽ hoàn công của hệ thống xử lý nước thải được đính kèm trong phụ lục. 

3.1.4. Hệ thống quan trắc nước thải tự động 

Dự án đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động tại đầu ra hệ thống xử lý 

nước thải để theo dõi, đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B; K=1). 

Dự án đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động tại đầu ra hệ thống xử lý 

nước thải nhằm giám sát, kiểm soát nguồn thải và truyền dữ liệu trực tiếp về Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh giám sát theo đúng quy định. Trạm quan trắc nước 

thải tự động được điều khiển từ xa thông qua hệ thống máy chủ có kết nối internet, có 

chức năng báo động tự động và liên tục giúp nhà máy giám sát kịp thời phát hiện khi có 

lỗi xảy ra. Quy trình vận hành trạm quan trắc nước thải tự động được trình bày như sau:  
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 Thuyết minh quy trình: 

Hệ thống các thiết bị quan trắc nước thải tự động sẽ được đặt trong tủ kín riêng 

biệt, phần nước thải sau khi xử lý tại kênh đo lưu lượng sẽ được bơm vào bể mẫu để tiến 

hành đo đạc chất lượng nước thải với các chỉ tiêu bao gồm: nhiệt độ, pH, COD, TSS. 

Các thông số quan trắc nước thải thu thập được sẽ được chuyển đến bộ thu tín hiệu 

và truyền về trạm giám sát. Đồng thời truyền tín hiệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Trà Vinh. Tại đây, các cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện phân tích, đánh 

giá chất lượng môi trường tổng quát dựa trên các chỉ số quan trắc. Phần mẫu nước thải 

sau khi được đo đạc sẽ được bơm tuần hoàn về hố ga xả thải. 

Danh mục máy móc, thiết bị của trạm quan trắc nước thải tự động được trình bày 

như sau:

Nước thải tại kênh đo 

lưu lượng 

Bể lấy mẫu 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Trà Vinh 

Bộ hiển thị, lưu trữ và 

truyền dữ liệu 

Nhà điều hành của nhà máy xử lý 

nước thải 

Hình 3.4: Quy trình hoạt động của trạm quan trắc tự động 
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Bảng 3.3: Danh mục các thiết bị trạm quan trắc tự động 

TT Mô tả Đơn vị Số lượng Mô hình/Nguồn gốc 

I THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG  

1 

Kênh đo lưu lượng. 

− Dụng cụ đo lưu lượng kênh xả tự động. 

− Phạm vi: 0-2,425m (18.000m3/ngày). 

− Phương pháp đo: kênh mở, sử dụng sóng siêu âm. 

− Độ chính xác: 0,25%. 

Bộ 1 
dBMach3/Anh (hoặc tương 

đương) 

2 

Màn hình hiển thị của kênh đo lưu lượng. 

− Đầu ra tương tự: đầu ra cô lập 4-20mA hoặc 0-20mA với 500ꭥ (người dùng 

có thể lập trình và điều chỉnh), độ phân giải 0,1%. 

− Đầu ra kỹ thuật số: RS232. 

− Hiển thị: 6 chữ số và 12 ký tự văn bản, cộng với biểu đồ thanh với các chỉ 

báo hướng, bộ phận nhận dạng điều khiển từ xa và các chỉ báo chế độ 

chương trình/chạy/thử nghiệm. 

Bộ 1 
Ultra3/Anh (hoặc tương 

đương) 

II THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ, PH, COD, TSS 

3 

Thiết bị hiển thị nhiệt độ, pH, COD, TSS. 

− Có thể kết nối và hiển thị tất cả các số liệu trên cùng một màn hình, lưu trữ, 

xử lý dữ liệu đo lường: nhiệt độ, pH, COD, BOD, Amoni, Nitrat, TSS. 

Bộ 1 DIQ/S284/WTW/Xylem/Đức 

4 

Cảm biến pH bao gồm chức năng đo nhiệt độ. 

− Kết nối: kết nối với hộp hiển thị trung tâm. 

− Nhiệt độ: Cảm biến pH bao gồm chức năng đo nhiệt độ. 

− Phạm vi đo: 0-14 pH. 

Cái 1 
Sensolyt 700 

IQ/WTW/Xylem/Đức 
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TT Mô tả Đơn vị Số lượng Mô hình/Nguồn gốc 

5 

Cảm biến COD. 

− Kết nối: kết nối với hộp hiển thị trung tâm. 

− Dải đo: 0-300 mg/hoặc tuỳ chọn dải đo khi điều chỉnh. 

− Độ chính xác: 2-3% toàn quy mô (FS). 

Bộ 1 
705 IQ 

SAC/WTW/Xylem/Đức 

6 

Cảm biến TSS. 

− Kết nối: kết nối với hộp hiển thị trung tâm. 

− Dải đo: 0,0001-400 g/l. 

− Độ chính xác: 2-3% toàn quy mô (FS). 

Cái 1 
Viso turb 700 

IQ/WTW/Xylem/Đức 

7 

Tủ điện điều khiển và phụ kiện lắp đặt. 

− Tủ điện trong nhà (cửa 2 lớp, sơn điện, quạt thông gió, IP cao, hộp kích 

thước 2000x1300x600 hoặc tương đương). 

− Máy biến áp. 

− Bơm mẫu, hộp đựng mẫu: 1-1,8 m3/h. 

− Máy nén khí có công suất 11.88 m3/h. 

− Bồn inox ss304. 

− Hệ thống ống hút mẫu. 

− Van làm sạch. 

− Các phụ kiện cần thiết khác: CB, domino, cột dây điện, nguồn DC, ống 

nhựa, cực nối. 

− Chuyển đổi thiết bị chống sét cho đường dây chính 20kVA. 

− Thiết bị chống sét cho đường tín hiệu LPI. 

Bộ 1 Việt Nam 

8 Máy lấy mẫu tự động. Bộ 1 SP5B/MAXX/Đức 
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TT Mô tả Đơn vị Số lượng Mô hình/Nguồn gốc 

− Thời gian lấy mẫu: liên tục, có thể điều chỉnh. 

− Kết nối với máy tính. 

− Nhiệt độ bảo dưỡng mẫu: theo tiêu chuẩn. 

− Số lượng chai mẫu: 12 chai. 

− Vỏ nhựa chịu nhiệt hoặc tương đương, màn hình điều khiển ICD, có mái 

che, làm việc bên ngoài. 

− Bảo vệ chống xâm nhập IP55. 

9 

Hệ thống UPS cho trạm giám sát. 

− Bộ lưu điện 2kva delta trực tuyến lâu năm CL2000VS. 

− Công suất: 2000VA/1800W. 

− Thời gian hoạt động: 2 giờ. 

− Công nghệ: trực tuyến. 

Bộ 1 CL2000VS/Delta/Thổ Nhĩ Kỳ 

III CAMERA VÀ LƯU TRỮ SỐ LIỆU 

10 Camera IP ngoài trời 2MP. Bộ 1 
DS-2CD2021G1/ 

Hikvison/Châu Á 

11 Camera IP PTZ 2MP. Bộ 1 
DS-2DE4215IW-

DE/Hikvison/Châu Á 

12 Đầu ghi camera IP 4 kênh.  1 
DS-7604NI-

K1(B)/Hikvison/Châu Á 

IV THIẾT BỊ TRUYỀN DỮ LIỆU ĐẾN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

13 Thiết bị truyền dữ liệu đến Sở Tài nguyên và Môi trường. Bộ 1 Việt Nam 
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Một số hình ảnh trạm quan trắc nước thải tự động được trình bày như sau: 

  

Nhà trạm quan trắc nước thải tự động Kênh lấy muậ và đo lưu lượng 

Hình 3.5: Một số hình ảnh hệ thống quan trắc nước thải tự động 

Bản vẽ hoàn công trạm quan trắc nước thải tự động bao gồm thông tin danh mục, 

quy trình hoạt động và vị trí lắp đặt được đính kèm trong phụ lục báo cáo. 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

Dự án là hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

nên lưu lượng khí thải khá ít. Các nguồn phát sinh khí thải chủ yếu từ: 

- Khí thải từ máy phát điện dự phòng; 

- Khí thải từ phương tiện đi lại của nhân viên nhà máy xử lý nước thải. 

Lưu lượng các nguồn phát sinh khí thải này thấp, không liên tục. Ngoài ra, không 

gian nhà máy rộng, nhiều cây xanh, xung quanh dự án là đất trống, đất vườn cây, khu 

vực ít người dân sinh sống nên mức độ ảnh hưởng không đáng kể. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: 

3.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt: 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động tại Nhà máy có hàm 

lượng hữu cơ cao, dễ phân huỷ như: thức ăn thừa, hộp giấy, bao nylon,… Với số lượng 

công nhân làm việc tại Nhà máy là 32 người thì tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt 

của dự án khoảng 25,6 kg/ngày (tính theo bảng 6.2 QCXDVN 01:2008/BXD là 0,8 
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kg/người/ngày). 

Lượng chất thải này sẽ được công nhân viên của Nhà máy thu gom, phân loại theo 

theo quy định, bao gồm: chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế và chất thải thực 

phẩm để thuận tiện trong việc lưu chứa và thu gom xử lý. Nhà máy đã trang bị thùng 

chứa chuyên dụng để lưu chứa và định kỳ lượng chất thải này sẽ được chuyển giao cho 

Công ty dịch vụ đô thị Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh để thu gom, xử 

lý. 

3.3.2. Chất thải rắn phát sinh từ quá trình thu gom nước thải: 

Chất thải rắn phát sinh từ quá trình thu gom nước thải từ khu vực thành phố Trà 

Vinh về nhà máy xử lý. Lượng chất thải này được thu gom tại quá trình thu gom rác, 

các vật liệu trên các song chắn rác. 

Tại các song chắn rác, khối lượng thu được các chất thải rắn chủ yếu là các chất 

thải hữu cơ, túi nylon, giấy,… với khối lượng khoảng 20 kg/ngày được Nhà máy thu 

gom, phân loại, bao gồm: chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế và chất thải thực 

phẩm. Nhà máy đã trang bị thùng chứa chuyên dụng để lưu chứa và định kỳ lượng chất 

thải này sẽ được chuyển giao cho Công ty dịch vụ đô thị Công ty cổ phần Công trình 

đô thị Trà Vinh để thu gom, xử lý. 

3.3.3. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ quá trình vận hành nhà máy 

xử lý nước thải chủ yếu là các loại bao bì giấy, carton, hộp mực in thải không chứa thành 

phần nguy hại. 

Toàn bộ CTRCN thông thường phát sinh được thu gom và lưu chứa tại khu chứa 

CTRCN thông thường có diện tích 5 m2 (kích thước 2m x 2,5m).  

Khu chứa được bố trí bên trong nhà container hiện hữu của Nhà máy xử lý nước 

thải. Khu chứa với kết cấu chính bao gồm: nền bê tông, vách xây gạch, mái tôn và đồng 

thời trang bị các bảng tên, bảng cảnh báo theo quy định. 

Các loại CTRCN thông thường định kỳ sẽ được chuyển giao cho đơn vị có chức 

năng xử lý hoặc bán cho đơn vị thu mua phế liệu. 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

Các loại chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động bảo trì máy móc, thiết bị chủ 

yếu gồm các thành phần như sau: giẻ lau dính dầu, dầu nhớt thải bỏ, bóng đèn hư,…  

Khối lượng và thành phần chất thải nguy hại phát sinh tại nhà máy được trình bày 

theo bảng như sau: 
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Bảng 3.4: Thành phần và khối lượng CTNH phát sinh tại nhà máy 

TT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Ký hiệu 

phân 

loại 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

1 Bóng đèn huỳnh quang 16 01 06 Rắn NH 5 

2 
Các loại dầu động cơ, hợp số và 

bôi trơn tổng hợp thải 
17 02 03 Lỏng NH 100 

3 
Giẻ lau vải bảo vệ thải bị nhiễm 

các thành phần nguy hại 
18 02 01 Rắn KS 20 

4 Dầu thuỷ lực tổng hợp thải 17 01 06 Lỏng NH 54 

 Tổng 179 

Chất thải nguy hại phát sinh được phân loại, thu gom và chứa trong các thùng bằng 

nhựa riêng biệt có dán tên CTNH đặt tại khu vực lưu chứa CTNH.  

Dự án đã bố trí khu lưu giữ chất thải nguy hại nằm trong nhà container hiện hữu 

của nhà máy xử lý nước thải có diện tích 5 m2 (kích thước 2m x 2,5m). Khu chứa với 

kết cấu chính bao gồm: nền bê tông, vách xây gạch, mái tôn và đồng thời trang bị các 

bảng tên, bảng cảnh báo theo quy định. 

Định kỳ Nhà máy sẽ chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom và xử lý các 

loại chất thải nguy hại phát sinh tại dự án. 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

Trong quá trình hoạt động, các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung tại dự án chủ yếu 

từ các phương tiện giao thông, hoạt động của các thiết bị trong quá trình vận hành hệ 

thống xử lý nước thải như các máy thổi khí và máy phát điện dự phòng. 

Dự án là nhà máy xử lý nước thải nên lượng phương tiện ra vào nhà máy có tải 

trọng nhỏ và tần suất ít. Bên cạnh đó dự án hoạt động với quy trình xử lý cơ học nên 

lượng thiết bị không nhiều và tiếng ồn, độ rung phát sinh tại dự án trong quá trình hoạt 

động là không đáng kể.   

Để giảm thiều các tác động của tiếng ồn, độ rung trong quá trình hoạt động, Nhà 

máy thực hiện các biện pháp như sau: 

3.5.1.1 Đối với các phương tiện giao thông:  

- Quy định tốc độ phương tiện ra vào khu vực Nhà máy. 

- Thường xuyên bảo dưỡng đường giao thông và khắc phục kịp thới khi có hư 

hỏng. 

- Thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì định kỳ các phương tiện của dự án. 
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3.5.1.2 Các thiết bị của hệ thống xử lý nước thải: 

- Theo dõi, bảo trì định kỳ các thiết bị của hệ thống xử lý; 

- Đảm bảo các máy móc, thiết bị được vận hành theo đúng thông số kỹ thuật của 

nhà sản xuất; 

- Có kế hoạch kiểm soát và bảo dưỡng máy móc định kỳ, sửa chữa kịp thời các 

loại máy móc, thiết bị cũ và hư hỏng; 

- Sử dụng hệ thống bơm chìm đối với cả bơm nước thải và nước cấp. Bảo trì, bảo 

dưỡng máy bơm theo định kỳ như hướng dẫn của nhà sản xuất. 

- Các máy thổi khí được lựa chọn có độ ồn thấp và trang bị các ống giảm thanh 

theo khuyến cáo của nhà sản xuất. 

- Trồng cây xanh xung quanh Nhà máy xử lý, vừa tạo cảnh quan vừa giảm tiếng 

ồn và điều hòa khí hậu. 

3.5.1.3 Tiếng ồn, độ rung từ máy phát điện dự phòng: 

- Nền móng đặt máy phải được xây dựng bằng bê tông. 

- Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su. 

- Máy phát điện được đặt trong phòng kín, cách biệt với bên bên ngoài.  

- Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, bổ sung hoặc thay thế dầu bôi trơn. 

- Thay thế những chi tiết hư hỏng hay thay thế máy phát điện khi đã xuống cấp. 

3.6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành: 

3.6.1. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ: 

3.6.1.1 Đối với Nhà máy xử lý nước thải: 

- Các máy móc thiết bị làm việc ở áp suất cao phải có hồ sơ lý lịch rõ ràng, được 

trang bị đầy đủ các đồng hồ đo áp suất và thực hiện nghiêm nhặt chế độ kiểm tra định 

kỳ.  

- Lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống thông tin báo động. 

- Nguồn nước chữa cháy phải luôn đảm bảo có đủ lưu lượng nước dự trữ tại mọi 

thời điểm có sự cố. Sử dụng nguồn nước mặt sông Cổ Chiên cấp nước cho phòng cháy 

chữa cháy khi có sự cố. 

- Lắp đặt sơ đồ thoát nạn và phòng cháy chữa cháy tại Dự án. Đồng thời tránh tình 

trạng xảy ra hiện tượng lối thoát nạn bị hỏng hoặc bị khóa.  

- Công nhân viên phải được huấn luyện về an toàn phòng cháy chữa cháy, đào tạo 

kỹ thuật vận hành máy móc thiết bị 
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- Trang bị các máy bơm có công suất lớn, đảm bảo cung cấp đủ lưu lượng nước 

cho phòng cháy chữa cháy khi cần thiết. 

- Bảo quản, kiểm tra, bảo dưỡng các phụ tùng thiết bị của hệ thống báo cháy, máy 

bơm định kỳ với tần suất 01 tháng/lần. Sau khi bảo trì phải ghi chép đầy đủ các dữ kiện 

hoặc ghi theo dõi các thiết bị vật tư thay thế. 

3.6.1.2 Đối với Trạm bơm nước thải: 

- Lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống thông tin báo động, kết nối với hệ thống 

điều hành Dự án tại nhà máy xử lý nước thải. 

- Lắp đặt bình chữa cháy xách tay bằng bột khô A–B–C loại 4kg và bình CO2 loại 

5kg tại khu vực trạm bơm đảm bảo đủ điều kiện để dập tắt các đám cháy ở giai đoạn 

đầu mới phát sinh. 

3.6.2. Biện pháp phòng ngừa tắt nghẽn đường ống của hệ thống thu gom nước thải 

- Thiết kế miệng thu gom nước mưa, nước thải có các song chắn rác; tuyên truyền 

người dân có ý thức bỏ rác đúng nơi quy định, không tập trung rác tại miệng cống thu 

gom nhằm tránh hiện tượng rác thải sinh hoạt gây bít miệng cống thu gom hay rác bị 

trôi vào tuyến cống thu gom. 

- Tiến hành nạo vét hệ thống cống rãnh định kỳ tránh hiện tượng tắt nghẽn do lắng 

cặn trong đường ống thu gom nước, ảnh hưởng đến mục đích thu gom nước thải. 

- Đường ống thu gom nước mưa, nước thải phải có biển báo để phân biệt với các 

tuyến công trình ngầm khác. Đảm bảo không có bất kỳ công trình xây dựng trên đường 

ống dẫn nước. 

3.6.3. Biện pháp phòng ngừa sự cố trong quá trình vận hành trạm bơm nước thải 

- Trang bị các máy bơm dự phòng tại trạm bơm, tự động kết nối với hệ thống vận 

hành đảm bảo tính liên tục trong quá trình vận hành trạm bơm. 

- Kiểm tra thường xuyên hệ thống các thiết bị tại trạm bơm để tránh tình trạng vi 

phạm quy tắc quản lý, vận hành. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường 

ống dẫn, tránh tình trạng bị hư hỏng. 

3.6.4. Biện pháp phòng ngừa sự cố trong quá trình vận hành nhà máy xử lý nước 

thải 

3.6.4.1 Biện pháp phòng ngừa sự cố hệ thống xử lý nước thải: 

- Kiểm tra thường xuyên việc vận hành hệ thống XLNT để tránh tình trạng vi 

phạm quy tắc quản lý hoặc hệ thống van bị hư hỏng. 
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- Kiểm tra lưu lượng và tốc độ dòng chảy qua bể lắng, tránh trường hợp tốc độ 

dòng chảy trong bể lắng quá nhanh gây nên tình trạng không lắng hoặc lắng kém trong 

bể. 

- Khi công trình bị quá tải thường xuyên do tăng lưu lượng và nồng độ của nước 

thải thì nhân viên vận hành phải báo cáo với Chủ dự án để có biện pháp xử lý. 

3.6.4.2 Biện pháp khắc phục khi lưu lượng nước thải lớn bất thường 

- Điều chỉnh chế độ bơm cho phù hợp với công suất của hệ thống xử lý, các thiết 

bị xử lý phải có thiết bị dự phòng. 

- Để tránh sự cố ngắt nguồn điện, điện của hệ thống xử lý được kết nối với máy 

phát điện dự phòng. 

3.6.4.3 Các biện pháp khắc phục các sự cố thường gặp của hệ thống XLNT 

- Đối với sự cố về bơm: kiểm tra nguồn điện, kiểm tra xem mực nước có cao hơn 

bơm hay không, kiểm tra đường ống hút và đẩy của bơm, kiểm tra nối dây, kiểm tra và 

vệ sinh bơm,… 

- Đối với trường hợp không lắng hoặc lắng kém trong bể lắng: nguyên nhân ảnh 

hưởng đến khả năng chủ yếu do tốc độ dòng chảy trong bể lắng quá nhanh làm cho bùn 

không lắng được mà lơ lửng trên bề mặt. Do đó, cần kiểm tra lưu lượng và tốc độ dòng 

chảy qua bể lắng để điều chỉnh hợp lý. 

3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có): 

Không có. 

3.8. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có 

hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi (nếu có): 

Không có. 

3.9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có): 

Không có. 

3.10. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường (nếu có): 

Không có. 
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 NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

Dự án có 02 nguồn phát sinh nước thải: 

- Nguồn số 01: Nước thải tại nhà máy xử lý nước thải. 

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt thu gom từ khu vực Thành phố Trà Vinh. 

4.1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa 

Lưu lượng xả nước thải tối đa là: 18.000 m3/ngày.đêm. 

4.1.3. Dòng nước thải 

Dòng nước thải đề nghị cấp phép: 01 dòng nước thải sau hệ thống xử lý tại Nhà 

máy xử lý. 

4.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong dòng nước 

thải 

Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép: BOD5, tổng chất rắn hoà tan, Sunfua (tính theo 

H2S), Nitrat (tính theo N), Amoni (tính theo N), Dầu mỡ động, thực vật, Tổng các chất 

hoạt động bề mặt, Phosphat, Coliform. 

Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải theo QCVN 14:2008/ 

BTNMT - Cột B; K=1,0, cụ thể như sau: 

Bảng 4.1: Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị 
QCVN 14:2008/BTNMT 

Cột B; K=1,0 

1 BOD5 mg/l 50 

2 Tổng chất rắn hoà tan mg/l 1.000 

3 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4.0 

4 Nitrat (tính theo N) mg/l 50 

5 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

6 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 20 

7 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 10 

8 Phosphat (tính theo P) mg/l 10 

9 Coliform MPN/100ml 5.000 

4.1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải vào nguồn tiếp nhận nước thải của dự án 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Sông Cổ Chiên 
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- Vị trí xả thải theo hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30: 

X=1.100.398 ; Y=596.291 

- Phương thức xả nước thải: Tự chảy 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

Không có. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: 

4.3.1. Nguồn phát sinh 

Nguồn phát sinh: 01 nguồn phát sinh từ hoạt động của các máy thổi khí của hệ 

thống xử lý nước thải. 

4.3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung theo hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, 

múi chiếu 30: X = 1.100.377; Y= 596.198. 

4.3.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 

trường và QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn; QCVN 

27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:  

- Tiếng ồn: 

TT 
Từ 06 giờ đến 21 giờ 

(dBA) 

Từ 21 giờ đến 06 giờ 

(dBA) 
Ghi chú 

1 70 55 Khu vực thông thường 

- Độ rung: 

TT 
Từ 06 giờ đến 21 giờ 

(dB)  

Từ 21 giờ đến 06 giờ  

(dB)  
Ghi chú 

1 70 60 Khu vực thông thường 
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KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

5.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Nhà máy dự kiến vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải với thời gian 1 

tháng sau khi được cấp Giấy phép môi trường và với công suất xử lý dự kiến như sau: 

Bảng 5.1: Công xuất xử lý nước thải và thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

của dự án 

Hạng mục 
Công suất xử lý nước 

thải dự kiến đạt được 

Thời gian  

bắt đầu – kết thúc 

Hệ thống xử lý nước thải  10.000 m3/ngày.đêm 23/11/2022 - 23/12/2022 

5.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

5.1.2.1 Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của công trình xử lý 

chất thải: 

Dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh” của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh không thuộc cột 3 phụ lục II ban 

hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP nên việc quan trắc chất thải do chủ cơ sở 

tự quyết định nhưng đảm bảo ít nhất quan trắc 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của 

giai đoạn vận hành ổn định (Theo khoản 5 điều 21 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT).  

Do vậy, dựa vào đặc thù công trình xử lý của nhà máy, kế hoạch quan trắc chất 

thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình xử lý chất thải như sau: 

Bảng 5.2: Thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải 

TT Vị trí lấy mẫu 
Tần suất 

quan trắc 
Thông số quan trắc 

Thời gian  

lấy mẫu 

1 
Nước thải đầu vào 

HTXL nước thải 
1 lần/ngày 

 

BOD5, tổng chất rắn hoà tan, 

Sunfua (tính theo H2S), Nitrat 

(tính theo N), Amoni (tính theo 

N), Dầu mỡ động, thực vật, 

Tổng các chất hoạt động bề mặt, 

Phosphat (tính theo P), Coliform 

21/12/2022 

22/12/2022 

23/12/2022 2 
Nước thải đầu ra 

HTXL nước thải 

Nước thải sau xử lý sẽ được phân tích đánh giá chất lượng nước theo Quy chuẩn 

QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh 

hoạt (cột B; K=1). 
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5.1.2.2 Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch: 

Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn Vệ sinh Lao động 

(VIMCERT số 026) 

Địa chỉ: 286/8A Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, TP.HCM. 

Điện thoại: 028.38680842    Fax: 028.38680869 

5.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

5.2.1. Chương trình quan trắc định kỳ 

5.2.1.1 Quan trắc nước thải 

- Vị trí: 01 vị trí đầu ra của hệ thống xử lý nước thải. 

- Thông số: BOD5, tổng chất rắn hoà tan, Sunfua (tính theo H2S), Nitrat (tính theo 

N), Amoni (tính theo N), Dầu mỡ động, thực vật, tổng các chất hoạt động bề mặt, 

Phosphat, Coliform. 

- Tần suất: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng nước thải sinh hoạt (cột B; K=1). 

5.2.1.2 Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp 

Căn cứ khoản 2 điều 98 Nghị định 02/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì dự án không 

thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc bụi, khí thải định kỳ. 

5.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

5.2.2.1 Quan trắc nước thải 

Thông số giám sát 24/24 giờ như sau: Lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra, pH, 

nhiệt độ, COD, TSS. 

5.2.2.2 Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp 

Căn cứ khoản 2 điều 98 Nghị định 02/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì dự án không 

thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục bụi, khí thải. 

5.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ khác theo quy định có liên quan 

hoặc theo đề xuất của chủ dự án 

Không có. 

5.2.4. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. 

Dựa trên các thông số và tần suất quan trắc môi trường, tham khảo bảng giá quan 

trắc các thông số môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được ban hành theo Quyết định 

số 46/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018, dự kiến kinh phí quan trắc môi trường hằng 

năm của dự án khoảng 15.700.000 đồng. 
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CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Thực hiện đúng theo các quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 

ngày 17/11/2020, các nội dung quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Sở Xây 

dựng tỉnh Trà Vinh cam kết:  

- Những nội dung, số liệu nêu trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường là 

hoàn toàn đúng sự thật; 

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý, giám sát môi trường, trong đó đặc biệt 

chú trọng tới kiểm soát lượng nước thải từ quá trình xử lý; 

- Trong quá trình hoạt động, chủ Dự án cam kết đảm bảo xử lý các chất thải theo 

các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường hiện hành; 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan như: 

+ Nước thải đảm bảo xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt (cột B; K=1) 

+ Chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh tại nhà máy được thu gom và xử 

lý đúng theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

- Cam kết sẽ đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự 

cố, rủi ro môi trường xảy ra trong quá trình thực hiện dự án. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục I: Danh mục các văn bản pháp lý 

1. Bản sao Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; 

2. Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

3. Kết quả khảo sát thuỷ văn; 

4. Kết quả đo đạc chất lượng nước mặt sông Cổ Chiên. 

Phụ lục II: Biên bản nghiệm thu, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường và hợp 

đồng thu gom chất thải 

1. Biên bản nghiệm thu, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường. 

Phụ lục III: Bản vẽ của dự án 

1. Bản vẽ mặt bằng tổng thể dự án. 

2. Bản vẽ hoàn công hệ thống thu gom và thoát nước mưa, nước thải của dự án. 

3. Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý nước thải. 

4. Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường. 
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